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Việc sử dụng mô hình DNDC (Denitri�cation - 

Decomposition: Phân huỷ carbon - Đề nitrate hoá 
(DNDC, 2012) để tính toán phát thải KNK trong hệ 
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ở các nước như Mỹ, Trung Quốc, Italy, Đức, Anh, ... 
Tuy nhiên, ở nước ta mới chỉ có một vài nghiên cứu 
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Morphological and anatomical characterization of Khuc khac 
(Heterosmilax gaudichaudiana) and �o phuc linh (Smilax glabra) herbs
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Abstract
�o phuc linh (Smilax glabra Wall. ex Roxb.) and Khuc khac (Heterosmilax gaudichaudiana (Kunth) Maxim) are 
precious medicinal herbs belonging to the family Smilacaceae, order Liliales. In the presented study, morphological 
and anatomical characteristics were evaluated in order to di�erentiate �o phuc linh from Khuc khac species and 
therea�er evaluating their yield potential and adaptation to living condition. �e results showed that there were 
signi�cantly morphological di�erences in tuberous root, leaf and trunk color of studied species. Especially, �o Phuc 
Linh showed its leaf hardness as well as epiculticular wax coating leaves and fruits, which may improve resistant 
ability. Beside, anatomical data showed that root characteristics of �o phuc linh species had bark thickness, stelae 
and endodemic cell layers and they were superior to those of Khuc khac species. �ese may be related to its greater 
potential in selective uptake and consequentially higher tuberous root productivity and quality. Further, the thick 
sclerenchyma was found in continuous loop manner which fortify plant mechanical sustainment of �o Phuc 
Linh, making it resistant to unfavorable conditions. Although having similar e�ects in the treatment of syphilis, 
rheumatism, anti-in�ammatory and blood �ltration, the higher biomass and proportion of tuber �esh make �o 
Phuc Linh a preferable herb for further research and exploitation.
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1 Viện Môi trường Nông nghiệp

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 
THEO KHÔNG GIAN CHO CANH TÁC LÚA TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Vũ �ị Hằng1 và Mai Văn Trịnh1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được triển khai tại tỉnh �ái Bình sử dụng phần mềm DNDC mô phỏng phát thải khí nhà kính 

(KNK) từ hệ thống canh tác lúa nước trên các vùng khí hậu và loại đất khác nhau. Mô hình được hiệu chỉnh bằng 
chính các kết quả đo đếm ngoài thực tế. Kết quả tính toán cho thấy với loại đất phù sa chua tại vùng khí hậu trạm 
�ành phố �ái Bình (vùng II) cho phát thải KNK quy ra CO2 tương đương (CO2-e)là cao nhất đạt tới 24,33 tấn-
CO2-e/ha/năm, loại đất cát-cát pha tại vùng khí hậu ven biển Tiền Hải, Diêm Điền (vùng IV) cho phát thải KNK là 
thấp nhất với 15.58tấn CO2-e/ha/năm. Tổng lượng phát thải KNK trên các loại đất trồng lúa toàn tỉnh �ái Bình tính 
toán được là: 0,28 triệu tấn CO2-e/năm.

Từ khóa: DNDC, �ái bình, GIS, bản đồ, mô hình hoá
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thải KNK của ngành sản xuất lúa nước Việt Nam 
(Mai Văn Trịnh, 2012; Mai Văn Trịnh, 2013, Trinh 
Van Mai et al., 2017). Đồng thời việc sử dụng mô 
hình này phối hợp với cơ sở dữ liệu của bản đồ cây 
trồng và liên kết dữ liệu khí hậu để đưa ra bản đồ 
phát thải KNK cho một khu vực cụ thể còn thực hiện 
rất ít. Mục tiêu của bài viết là tính toán được lượng 
phát thải KNK từ canh tác lúa nước và xây dựng bản 
đồ hiện trạng phát thải KNK từ canh tác lúa nước 
tại tỉnh �ái Bình, có thể làm cơ sở cho việc kiểm 
kê KNK, giúp cho các dự án giảm nhẹ BĐKH có thể 
định lượng được phát thải cơ sở và tiềm năng giảm 
nhẹ theo không gian và thời gian.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành trên các loại vật liệu: 

Số liệu thống kê khí tượng năm 2013 - 2015 các trạm 
khí tượng có ảnh hưởng trực tiếp tới vùng nghiên 
cứu: Trạm �ái Bình, Trạm Ba Lạt, Trạm Nam Định 

(tỉnh Nam Định) và Trạm Phú Liễn (TP. Hải Phòng), 
với các thông tin về tọa độ trạm, nhiệt độ không khí 
cao nhất ngày (Tmax), nhiệt độ không khí thấp nhất 
ngày (Tmin), nhiệt độ không khí trung bình ngày 
(Ttb), tổng số giờ nắng ngày, hướng và tốc độ gió, 
lượng mưa ngày. 

Cây trồng: Giống lúa, đặc tính sinh lý, sinh hóa 
của giống lúa; lịch mùa vụ; các kỹ thuật canh tác 
như làm đất, tưới, bón phân, làm cỏ, phun thuốc 
bảo vệ thực vật… (Sở Nông nghiệp và PTNT �ái 
Bình, 2016). 

Số liệu đo phát thải tại đồng ruộng của dự án 
“Phát triển khung Giám sát - Báo cáo - Kiểm định 
(MRV) cho NAMAs về hệ thống nông nghiệp tổng 
hợp với canh tác lúa cải tiến (SRI)” (Viện Môi trường 
Nông nghiệp, 2016).

Các số liệu về không gian bao gồm: Bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất tỉnh �ái Bình năm 2010, bản đồ 
đất các tại Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên 
và Môi trường.

Bảng 1. Các dữ liệu về điềukiện thổ nhưỡng

Nguồn: Lê �anh Bồn (2006)

Chỉ tiêu/
đơn vị

Loại đất
Đất phù 
sa đọng 

nước 
chua, 
glay 

(FLst.gl)

Đất 
phù sa 
nhiễm 
phèn 

(Fltio)

Đất phù 
sa đọng 

nước 
ít chua 
(FL.st)

Đất cát- 
cát pha 

(FL)

Đất phù 
sa chua 
(FL.dy)

Đất 
phù sa 
ít chua 
(FL.eu)

Đất phù 
sa nhiễm 

mặn 
(FLsz.ha)

Đất 
glay có 

tầng 
phèn 

(Gltio)

Độ sâu tầng đất, cm 0- 20 0 - 30 0 - 20 0- 20 0- 10 0- 27 0 - 20 0- 20
Dungtrọng, g/cm3 0,74 1,19 1,27 1,51 1,31 1,4 1,27 0,74

�ành phần 
cấp hạt, %

2,0 - 0,2 
mm 0,2 5,4 9,1 0,4 2,9 9,1 0,6 0,4

0,2 - 0,02 
mm 6,2 36,3 57,8 66,4 22,4 57,8 6,4 6,0

0,02 - 0,002 
mm 46,4 31,9 17,0 21,6 39,9 17,0 46,2 46,0

< 0,002 mm 47,2 26,4 16,1 11,6 34,8 16,1 47,8 47,6

Tổng số, %

Mùn 1,97 2,54 2,27 0- 27 1,15 2,27 1,97 1,97
N 0,27 0,17 0,17 0,06 0,15 0,17 0,27 0,27

P2O5 0,05 0,11 0,10 0,1 0,1 0,10 0,05 0,05
K2O 1,58 1,25 1,07 3,76 1,48 1,07 1,58 1,58

Dễ tiêu, 
mg/100g

P2O5 12,87 9,0 5,8 4,7 7,25 5,8 12,87 12,87
K2O 9,03 19,2 23,8 3,76 3,76 23,8 9,03 9,03

pH
pHH2O 5,6 4,7 6,5 7,5 5,15 8,1 5,6 5,7
pHKCl 5 4,0 6,1 6,3 4,25 6,7 5,0 5,2

TSMT % 0,25 0,18 0,18
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Số liệu đặc tính 8 loại đất chính về: Độ dày 
tầng đất, dung trọng, thành phần cơ giới, một 
số đặc tính lý học, hóa học của đất được trình 
bày trong bảng 1. Số liệu bảng 1 cho thấy đất có 
tầng canh tác tương dối dày, dung trọng trung 
bình khoảng 1,2kg/cm3, với thành phần cấp hạt 
tương đối nặng và chủ yếu là các cấp hạt nhỏ hơn 
0,2mm. pH dao động mạnh từ rất chua ở đất 
phền đến chua ở đất glay và kiềm ở những đất 
mặn và bị xâm nhập mặn.

Tổng diện tích lúa của �ái Bình là 160.000 ha với 
khoảng 80.000 ha lúa Xuân và 80.000 ha lúa Mùa với 
năng suất trung bình 7,1 tấn/ha vụ Xuân và 60 tấn/
ha vụ Mùa và phân tương đối đều cho các huyện.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
Các loại dữ liệu không gian như bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ hành chính 
được thu thập từ Bộ Tài nguyên và Môi trường để 
phục vụ cho phân tích, tính toán.

Các dữ liệu phi không gian như số liệu khí tượng 
từ các trạm khí tượng theo ngày, số liệu về các đặc 
tính phân loại và đặc tính lý hoá đất được thu thập 
từ các tài liệu thổ nhưỡng có sẵn và thong tin thuộc 
tính của bản đồ.

Các dữ liệu về đặc tính sinh lý, sinh hoá của cây 
trồng từ các tài liệu, giáo trình về giống; thông tin về 
hệ thống canh tác như quản ly nước, phân bón, bảo 
vệ thực vật, làm đất… được thu thập từ địa phương 
(Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh �ái Bình).

2.2.2. Phương pháp phân tích không gian
Phân tích chồng xếp: Là quá trình tích hợp các 

lớp thông tin khác nhau để tạo ra lớp thông tin mới 
gồm tổ hợp của các lớp đơn, cụ thể là sự chồng xếp 
dữ liệu về đất, khí tượng và cây trồng.

Phương pháp mô hình hoá: Các dữ liệu không 
gian từ quá trình chồng xếp bản đồ được sử dụng là 
dữ liệu tự nhiên cho đầu vào của mô hình DNDC, 
kết hợp các thông tin về cây trồng và các biện pháp 
canh tác để mô phỏng sự trinh trưởng và phát triển 
của cây trồng và phát thải KNK cũng như cân bằng 
carbon và đạm. Sau khi mô hình được hiệu chỉnh 
thì chúng được áp dụng tính toán cho toàn bộ vùng 
nghiên cứu.

2.2.3. Phương pháp đo và tính toán phát thải KNK
Trong khuôn khổ nghiên cứu này, nghiên cứu sử 

dụng kết quả đo khí nhà kính từ sản xuất lúa tại xã 
Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh �ái Bình trong 
năm 2016 thuộc dự án NAMA IFES về xây dựng mô 
hình pilot cho hệ thống MRV cho sản xuất lúa Đồng 
bằng sông Hồng.

Tính toán phát thải chung: Dựa vào cách tính 
của IPCC (2007) tiềm năng nóng lên toàn cầu có thể 
được tính toán thông qua việc quy đổi tất cả các loại 
khí về CO2 tương đương (CO2e). Hệ số quy đổi CH4 
về CO2e = CH4*25; Hệ số quy đổi N2O về CO2e = 
N2O*298 (Forster et al., 2007).

Hiệu chỉnh mô hình: Mô hình được hiệu 
chỉnh bằng cách so sánh kết quả tính toán với các 
số liệu quan trắc đồng ruộng theo cùng điều kiện 
khí tượng và thổ nhưỡng để có cách tính giống 
với phát thải thực tế, sau đó được áp dụng tính 
toán cho toàn bộ vùng nghiên cứu. Quá trình 
hiệu chỉnh mô hình được đánh giá độ chính xác 
thông qua hệ số xác định R2 và chỉ số hiệu quả 
Nash - Sutcli�e (NSI). Công thức tính toán các 
hệ số này được thể hiện trong các phương trình 
sau đây:

Trong đó: Oi là giá trị thực đo, Ō là giá trị thực 
đo trung bình, Pi là giá trị mô phỏng, và n là số 
lượng giá trị tính toán

Chỉ số NSI chạy từ 0 đến 1, đo lường sự phù 
hợp giữa giá trị thực đo và giá trị mô phỏng trên 
đường thẳng 1:1. Nếu NSI nhỏ hơn hoặc gần 
bằng 0, khi đó kết quả được xem là không thể 
chấp nhận hoặc độ tin cậy kém. Ngược lại, nếu 
giá trị này bằng 1, thì kết quả mô phỏng của mô 
hình là hoàn hảo.
2.2.4. Xây dựng bản đồ phát thải KNK

Sau khi chạy mô hình xong kết quả đầu ra của mô 
hình (là số liệu phát thải KNK) được không gian hoá 
theo các đơn vị tổ hợp ban đầu để biểu diễn lượng 
phát thải KNK cho từng khoanh đất. Kết quả này 
được không gian hoá và được biên tập và tạo các bản 
đồ hiện trạng phát thải CH4, N2O và tiềm năng nóng 
lên toàn cầu (quy đổi ra CO2-e). Tổng hợp các quá 
trình phân tích không gian và tính toán được thể 
hiện trong hình 1.
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Sản xuất lúa ở �ái Bình
�ái Bình là tỉnh thuần nông và thuần sản xuất 

lúa và hầu như sản xuất đều ở tất cả các huyện và 
thành phố. Sản xuất lúa của �ái Bình được chia làm 
3 vùng cơ bản là: (1) vùng sản xuất thâm canh cao 
không có vấn đề thuộc phía Tây Bắc gồm Hưng Hà, 
Đông Hưng, một phần của Quỳnh Phụ và một phần 
của Vũ �ư thường có thế độ thâm canh cao và năng 
suất lúa ổn định; (2) vùng đất phù sa glây và phù 
sa chua trũng nội đồng gồm �ánh phố, một phần 
của Vũ �ư, huyện Kiến Xương, Tiền Hải và �ái 
�ụy; (3) và phần chua phèn, mặn gồm huyền Tiền 
Hải, �ái �ụy và một phần của huyện Quỳnh Phụ, 
thường cấy các giống chịu chua mặn và năng suất 
không ổn định.

3.2. Hiệu chỉnh mô hình
Kết quả phát thải CH4 và N2O từ chạy mô hình 

DNDC được hiệu chỉnh bằng cách so sánh với kết 
quả đo phát thải đồng ruộng tại xã Phú Lương, 
huyện Đông Hưng trên đất phù sa điển hình (Bảng 
2). �ông qua đó các hệ số của mô hình được điều 
chỉnh phù hợp để kết quả tính toán của mô hình 
khớp với kết quả quan trắc ngoài đồng ruộng. 
Saukhi hiệu chỉnh, so sánh lượng phát thải thì kết 
quả tính toán gần khớp với phát thải giữa các công 

thức thí nghiệm đồng ruộng, cho thấy độ tin cậy của 
mô hình tương đối cao.

Bảng 2. Kết quả phát thải CH4 và N2O từ chạy mô hình 
DNDC và đo tại hiện trường tại xã Phú Lương

cho cây lúa vụ Xuân và vụ Mùa năm 2016

Dựa trên các giá trị phát thải CH4 và N2O từ kết 
quả đo thực tế và tính toán bằng mô hình được thể 
hiện bằng phân bố điểm; giá trị phát thải KNK phân 
bố gần với đường 1:1 cho thấy có mối tương quan 
tốt giữa giá trị mô phỏng bằng mô hình và đo thực 
tế với R2 đạt từ 0,910 và 0,915; NSI đạt 0,92.

Hình 2 thể hiện sự sai khác giữa lượng phát thải 
CH4 và N2O tính toán bằng mô hình DNDC và đo 
ngoài hiện trường.

Số�liệu�khí�tượng�

�

Bản�đồ�Hiện�trạng�sử�dụng�đất� �

� � �
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Bản�đồ�đất�lúa�
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Hình 1. Các bước xây dựng bản đồ phát thải KNK từ canh tác lúa

Loại 
khí TT Mùa vụ

Đo phát 
thải (kgC/

ha/vụ)

DNDC 
(kgC/ha/

vụ)
Δd

CH4

1 Vụ Xuân 338,37 385,4 47,03
2 Vụ Mùa 314,32 367,5 53,18

N2O
TT Mùa vụ

Đo phát 
thải (kgN/

ha/vụ)

DNDC 
(kgN/ha/

vụ)
Δd

1 Vụ Xuân 0,722 0,891 0,169
2 Vụ Mùa 0,879 0,982 0,103
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Hình 2. Lượng phát thải CH4 tính toán bằng 
mô hình DNDC và kết quả đo đếm ngoài đồng ruộng 

tại xã Phú Lương của cây lúa vụ Xuân 2016

3.3. Chạy mô hình tính toán chính thức
Sau khi tiến hành chạy mô phỏng trên mô hình 

DNDC trên cơ sở đã hiệu chỉnh cho 32 tổ hợp của 8 
loại đất và 4 vùng khí hậu trên chế độ canh tác của 
nông dân thu được kết quả phát thải khí CH4 và N2O 
và phát thải quy đổi CO2e tại bảng 3.

Kết quả tính toán cho thấy giá trị phát thải 
CH4 dao động từ 611,08 kgC/ha/năm đến 960,3 
kgC/ha/năm. Loại đất phù sa chua có lượng phát 
thải CH4 cao nhất và loại đất cát- cát pha có lượng 
phát thải CH4 thấp nhất trung bình đạt 674,58 
kgC/ha/năm. 

Lượng�phát�thải�CH4�tính�tóan�qua�mô�hình�(kgC/ha/day)
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Bảng 3. Phát thải CH4 và N2O và quy đổi CO2e từ kết quả chạy mô hình DNDC

STT Vùng 
Khí hậu Loại đất

Lượng phát thải GWP kg CO2e/
ha/nămCH4

KgC/ha/năm
N2O

KgN/ha/năm

1 Vùng I

 Đất cát- cát pha 719,05 1,04 18286,17
Đất phù sa chua 914,22 1,44 23284,62
Đất phù sa đọng nước ít chua 733,02 1,2 18683,10
Đất phù sa đọng nước chua, glay 794,92 1,08 20194,84
Đất phù sa nhiễm mặn 825,48 1,48 21078,04
Đất glay có tầng phèn 875,37 1,14 22223,97
Đất phù sa ít chua 733,02 1,2 18683,10
Đất phù sa nhiễm phèn 855,49 1,24 21756,77

2 Vùng II

Đất cát- cát pha 709,11 1,03 18034,69
Đất phù sa chua 960,28 1,09 24331,82
Đất phù sa ít chua 712,23 1,13 18142,49
Đất phù sa đọng nước ít chua 777,48 0,9 19705,20
Đất phù sa đọng nước chua, glay 920,05 0,98 23293,29
Đất phù sa nhiễm mặn 871,67 1,18 22143,39
Đất glay có tầng phèn 911,45 1,12 23120,01
Đất phù sa nhiễm phèn 901,68 1,43 22968,14

3 Vùng III

 Đất cát- cát pha 659,06 1,12 16810,26
Đất phù sa chua 923,44 1,20 23443,60
Đất phù sa ít chua 679,73 1,27 17371,71
Đất phù sa đọng nước ít chua 743,04 0,98 18868,04
Đất phù sa đọng nước chua, glay 905,03 1,08 22947,59
Đất phù sa nhiễm mặn 835,06 1,22 21240,06
Đất phù sa nhiễm phèn 865,02 1,47 22063,56
Đất glay có tầng phèn 840,79 0,76 21246,23

4 Vùng IV

Đất cát- cát pha 611,08 1,01 15577,98
Đất phù sa ít chua 621,47 1,05 15849,65
Đất phù sa đọng nước ít chua 679,92 0,79 17233,42
Đất phù sa nhiễm mặn 765,11 1,06 19443,63
Đất phù sa chua 845,40 0,91 21406,18
Đất phù sa đọng nước chua, glay 737,20 0,61 18611,78
Đất glay có tầng phèn 783,34 1,12 19917,26
Đất phù sa nhiễm phèn 792,34 1,30 20195,90
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Loại đất phù sa nhiễm phèn có lượng phát thải 
N2O cao nhất và loại đất phù sa đọng nước chua, 
glay có lượng phát thải N2O thấp nhất với mức phát 
thải dao động từ 0,61 kg N/ha/năm đến 1,48 kg N/
ha/năm.

Kết quả trên cho thấy với loại đất phù sa chua tại 
vùng khí hậu II phát thải CO2-e từ canh tác lúa nước 
làcao nhất đạt tới 24.331,82 kg CO2e/ha/năm, loại 
đất cát-cát pha tại vùng khí hậu số IV cho phát thải 
từ canh tác lúa nước là thấp nhất với 15.577,98 kg 
CO2e/ha/năm. Cho thấy với các loại đất khác nhau 
kết hợp với vùng khí hậu có điều kiện thời tiết khác 
nhau sẽ cho mức phát thải không giống nhau. 

3.4. Xây dựng bản đồ hiện trạng phát thải KNKcho 
canh tác lúa nước tỉnh �ái Bình
3.4.1.Bản đồ phát thải CH4

Kết quả mô hình DNDC được tích hợp lượng 
phát thải CH4 vào dữ liệu bản đồ và thể hiện trên 
bản đồ phát thải CH4 từ canh tác lúa tỉnh �ái Bình 
như hình 4a. Kết quả cho thấy, tổng lượng phát 
thải CH4 phần lớn dao động trong khoảng 621,47 
-960,28 kg C/ha/năm. Khu vực huyện Hưng Hà 
và Kiến Xương có mức phát thải cao từ 900 - 1000 
kg C/ha/năm. Vùng ven biển Tiền Hải dao động 
từ 600 - 700 kg C/ha/năm. Các huyện Hưng Hà, 
Quỳnh Phụ, Kiến Xương có diện tích lớn các loại 
đất phù sa chua, đất phù sa nhiễm phèn, đất phù sa 
đọng nước chua - glay là các loại đất cho nên kết 
quả phát thải cao nhất trên 900 kg C/ha/năm.

3.4.2. Bản đồ phát thải N2O
Kết quả mô hình DNDC cũng được tích hợp 

lượng phát thải N2O vào dữ liệu bản đồ và thể hiện 
trên bản đồ phát thải N2O như hình 4b. Kết quả cho 
thấy, tổng lượng phát thải N2O phần lớn dao động 
trong khoảng 0,9 - 1,45 kg N/ha/năm. Khu vực ven 
biển huyện Tiền Hải và Vũ �ư có mức phát thải 
thấp nhất dưới 1,0 kg N/ha/năm. Kết quả hoàn toàn 
phù hợp do các huyện này có diện tích lớn các loại 
đất canh tác lúa chính là đất cát pha- pha cát, đất 
phù sa ít chua là các loại đất cho kết quả phát thải 
thấp nhất.

3.4.3. Bản đồ phát thải KNK quy đổi
Kết quả mô hình DNDC cuối cùng được tích hợp 

lượng phát thải KNK quy đổi ra CO2 tương đương 
(CO2e) vào dữ liệu bản đồ và thể hiện trên bản đồ 
phát thải CO2e tương đương như hình 4c.

Kết quả cho thấy, tổng lượng phát thải KNK phần 
lớn dao động trong khoảng 19 - 24 tấn CO2e/ha/
năm. Khu vực huyện Hưng Hà và Kiến Xương có 

mức phát thải cao nhất trên 23 tấn CO2e/ha/năm. 
Vùng ven biển dao động từ 15 - 18 tấn CO2e/ha/năm.

Do diện tích đất phù sa ít chua được phân bố chủ 
yếu nên tổng lượng phát thải từ canh tác lúa trên loại 
đất này chiếm chủ đạo. Huyện Kiến Xương và huyện 
�ái �ụy đóng góp lượng phát thải chính chiếm 
tới 53,6% tổng lượng phát thải KNK từ canh tác lúa 
nước tỉnh �ái Bình.

Hình 3. Bản đồ vùng khí hậu (a) Bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất (b) Bản đồ phát thải CH4 (c) Bản đồ 

phát thải N2O (d), và bản đồ phát thải quy đổi ra CO2(e)

IV. KẾT LUẬN
- Lượng phát thải KNK là khác nhau trên các loại 

đất khác nhau. Trong 8 loại đất lúa chỉnh của tỉnh 
�ái Bình, đất phù chua cho phát CH4 cao nhất với 
mức phát thải đạt 779,8 kg C/ha/năm.

-Tổng lượng phát thải KNKtrên các loại đất 
trồng lúa nước bằng cách tính theo mô hình DNDC 
là: 0,286 triệu tấn CO2-e/năm Trong đó tỉnh Kiến 
Xương và huyện �ái �ụy cho phát thải cao nhất 
chiếm 53,6% tổng lượng phát thải của toàn tỉnh. 

 - Khi kết hợp mô hình DNDC với hệ thống thông 
tin địa lý có thể tính lượng phát thải CH4, N2O và 
tổng lượng phát thải CO2-e chi tiết tới từng huyện, 
từng xã, từng thửa đất.
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Estimation of spatial green house gas emission 
for rice cultivation in �ai Binh province 

Vu �i Hang, Mai Van Trinh
 Abstract
Research was carried out in �ai Binh province by using DNDC model for simulating Green House Gas emission 
from rice paddy systems on di�erent climatic regions and soil types. Model was calibrated to be �tted with observed 
�eld data. Results showed that the highest GHG emission from rice on dystric Fluvisols and �ai Binh city climatic 
region (region II) with 24.33 ton of CO2e/ha/year. �e lowest GHG emission was observed on loamy sand of coastal 
line Tien Hai-Diem Dien climatic region with rate of 15.58 ton of CO2e/ha/year. Total GHG emission on rice 
production in �ai Binh province was 0.28 million ton of CO2e/year.
Keywords: DNDC, �ai Binh, GIS, map, modeling
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TÓM TẮT
Phân tích biến động sử dụng đất theo lưu vực sông cho thấy được mối liên hệ rõ ràng giữa các yếu tố địa lý và 

sự thay đổi về sử dụng đất theo thời gian và không gian. Yếu tố địa hình và thổ nhưỡng có ảnh hưởng rất lớn đến 
việc chuyển đổi các loại hình sử dụng đất nông nghiệp hoặc từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Yếu tố 
thủy văn ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cung cấp nước cho các yêu cầu sử dụng đất, vì vậy ở những khu vực gần 


